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Tổng diện tích 44,81 44,81   0,00 7,00 7,00   -   2,76 2,76   -   35,05 35,05   -   

1 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 0,77 0,77   0,00   -     -     -     -   0,08 0,08 0,77 0,69 -0,08

2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 9,23 9,23   -     -     -     -     -     -     -   9,23 9,23   -   

3 Đất trồng cây lâu năm CLN 24,82 24,82   0,00   -   0,02 0,02 2,23 2,15 -0,08 22,59 22,65 0,06

4 Đất an ninh CAN 0,18 0,18   -   0,18 0,16 -0,02   -     -     -     -   0,02 0,02

5 Đất thương mại dịch vụ TMD 0,15 0,15   -   0,15 0,15   -     -     -     -     -     -     -   

6 Đất giao thông DGT 0,51 0,51   -   0,51 0,51   -     -     -     -     -     -     -   

7 Đất thủy lợi DTL 0,53 0,53   -   0,53 0,53   -     -     -     -     -     -     -   

8 Đất cơ sở văn hóa DVH 0,83 0,83   -   0,83 0,83   -     -     -     -     -     -     -   

Ghi chú
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Mã
loại
đất

Chỉ tiêu sử dụng đấtSTT

Tổng diện tích, chỉ tiêu
sử dụng đất của 03 dự án

QH mở rộng quảng trường
thành phố (Quy hoạch, xây
dựng chỉnh trang khu vực

trung tâm thành phố Tuyên
Quang)

Quy hoạch mở rộng các
tuyến đường đô thị (dự

án thành phần: Xây
dựng 02 tuyến đường dọc
sông Lô đấu nối với các
tuyến Quốc lộ 37, Quốc

lộ 2C, đường Hồ Chí
Minh liên kết nới đường

cao tốc nối thành phố
Tuyên Quang với cao tốc

Nội Bài - Lào Cai)

Mở rộng Quảng trường
Nguyễn Tất Thành

(Kèm theo Quyết định số  39/QĐ-UBND ngày  08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



9
Đất công trình bưu chính,
viễn thông

DBV 0,46 0,46   -   0,46 0,46   -     -     -     -     -     -     -   

10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,05 0,05   -   0,05 0,05   -     -     -     -     -     -     -   

11 Đất ở tại đô thị ODT 3,79 3,79   -   1,03 1,03   -   0,30 0,30   -   2,46 2,46   -   

12 Đất trụ sở cơ quan TSC 3,26 3,26   -   3,03 3,03   -   0,23 0,23   -     -     -     -   

13
Đất xây dựng cơ sở của tổ
chức sư nghiệp

DTS 0,23 0,23   -   0,23 0,23   -     -     -     -     -     -     -   
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